
Trường ðại Học Bách Khoa Tp.HCM
Khoa Quản Lý Công Nghiệp
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STT MSSV HỌ TÊN MSMH NHÓM ðiỂM GK ðiỂM BT ðiỂM CK ðiỂM TK

1 71107007 Nguyễn Thị Ngọc   Anh        701131 B01 5.5 5.5 6.5 6
2 71007029 Nguyễn            Cảnh       701131 B01 3 3 3 3
3 71107028 Nguyễn Thành      Chí        701131 B01 4.5 0 7 5
4 71107705 Nguyễn Thị Ngọc   Diệp       701131 B01 9 6 7 7.5
5 70907070 Trần Quốc Bảo     ðịnh       701131 B01 7
6 71107058 Lê Văn            ðức        701131 B01 6 10 7.5 7.5
7 71107074 Lê Thế            Hiển       701131 B01 5 3
8 71107081 Nguyễn Thị Phương Hòa        701131 B01 6 7 6.5 6.5
9 71107104 Nguyễn Xuân       Hùng       701131 B01 0
10 71107106 Lưu Hoàng         Khang      701131 B01 0
11 71107111 Nguyễn Thành Thư  Khoa       701131 B01 0
12 71107113 Phạm Nguyễn ðình  Khoa       701131 B01 7.5 5 5 6
13 71107123 Trương Trọng      Lễ         701131 B01 5 7 3.5 4.5
14 71107134 Dương Vũ Kim      Luân       701131 B01 6 10 7 7.5
15 71107140 Phạm Thị Tuyết    Mai        701131 B01 7.5 6.5 5.5 6.5
16 71107152 Nguyễn Thanh      Nam        701131 B01 5.5 0 3 3
17 71107154 Lưu Thị           Nga        701131 B01 6.5 7 6.5 6.5
18 70901657 Phạm Thị          Nga        701131 B01 8 8 4 6
19 71107731 Nguyễn Cao        Nguyên     701131 B01 5.5 10 5.5 6.5
20 71107170 Vũ Xuân           Ninh       701131 B01 9 7 5.5 7
21 71107180 Nguyễn Duy        Phương     701131 B01 8.5 0 5.5 5.5
22 71107197 Nguyễn Minh       Quân       701131 B01 6.5 0 8.5 6
23 71107202 Thân Ngọc         Sơn        701131 B01 4.5 3 6 5
24 71107260 Nguyễn ðức        Toàn       701131 B01 0
25 71107268 Phạm Thị Hoàng    Trang      701131 B01 7.5 10 7 8
26 70907325 Lưu Chí           Trung      701131 B01 6.5 0 6.5 5
27 71107296 Tề Liên Anh       Tuấn       701131 B01 6.5 4 4.5 5
28 71107300 Võ Quốc           Tuấn       701131 B01 7 4 7 6.5
29 71107748 Phạm Vi           Văn        701131 B01 10 10 10 10
30 71107325 Trương ðình Anh   Vũ         701131 B01 9.5 7 6.5 7.5
31 70907375 Châu Xuân         Vũ         701131 B01 6.5 0 7 5.5
32 70909030 ðỗ Thị Minh Phương     701131 B01 6.5 7 5.5 6
33 71107304 Giang Cẩm Tú 701131 B01 8.5 0 8 6.5
34 70909003 Lê Tuấn Duy 701131 B01 2.5 3 5 4

Tỷ lệ ñậu 70.6%
Tỷ lệ hỏng 11.8%
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